
STT Số tờ Số thửa
Diện tích đất 

thu hồi (m2)

Loại đất 

thu hồi

Đơn giá đất 

nông nghiệp 

(ĐVT: Đồng)

Ghi chú

1 12(66) 621 112,3           LUC 520.000

2 11(65) 858 103,2           LUK 520.000

3 12(66) 192 262,6           LUC 520.000

4 11(65) 890 92,4             LUC 520.000

5 11(65) 891 107,2           LUC 520.000

Phụ lục 01

Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án thành phần số 1: Bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Khu tái định cư số 1 phường Túc Duyên, thành phố 

Thái Nguyên  (nay là phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên - Đợt 28

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /           /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)
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